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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

      ____________ 

 

Bản án số: 61/2017/HSST 

Ngày: 24/10/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  Phạm Ngọc Quỳnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

   B :      B    h   ạnh  

        B :          h   u  n  

- Thư ký phiên toà:  

      Ông  Phạm Văn M nh  -  hẩm tra v  n  o  án nhân dân hu ện Nam  rực 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực tham gia phiên toà:  

                  B :  ao  h  Nh n – K ểm sát v  n. 

     Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tạ   rụ sở  òa án nhân dân hu ện Nam  rực, tỉnh 

Nam Đ nh mở ph  n to  xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

56/2017/HSST ngày 05 tháng 10 năm 2017 theo Qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử số  

61/2017/ HSST-QĐ ng   12/10/2017 đố  vớ  các b  cáo : 

1.  ọ và tên:            r ệu  ả                - S nh năm 1995 

Nơ  cư trú: xóm 5, x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

Ngh  ngh ệp:  ao động tự do.        rình độ văn hóa: 9/12.     Dân tộc: K nh 

Con ông:   r ệu Văn B               - S nh năm 1962 

Con bà:    Đ ng  h                 - S nh năm 1965 

   n án: Không có.     n sự: Không có. 

B  cáo b  tạm g ữ từ ng   09/7/2017 đến ng   12/7/2017 chu ển tạm g am đến 

nay. B  cáo có m t tạ  ph  n tòa. 

2.  ọ và tên:            r ệu  o ng     - S nh năm 1992 

Nơ  cư trú: xóm  , x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

Ngh  ngh ệp:  ao động tự do.         rình độ văn hóa: 9/12.    Dân tộc: K nh. 

Con ông:  r ệu Văn P        - s nh năm 1965. 

Con bà:   V   h                - s nh năm 1968. 
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V :  Đo n  h     –s nh năm 1995 có 02 con, con lớn   tu  , con nh  1 tu  . 

   n án: Ng   15/ /2016 b    ND tỉnh Nam Đ nh xử phạt 9 tháng t  v  tộ   ố ý 

gâ  thương t ch.                

   n sự: Không có. 

B  cáo b  tạm g ữ từ ng   09/7/2017 đến ng   12/7/2017 chu ển tạm g am đến 

nay. B  cáo có m t tạ  ph  n tòa. 

3.  ọ và tên:            r ệu Văn               - S nh năm 1998 

Nơ  cư trú: xóm  , x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

Ngh  ngh ệp:  ao động tự do.        rình độ văn hóa: 9/12.     Dân tộc: K nh 

 on ông:   r ệu Văn  1               - S nh năm 1968 

Con b :    V   h  B                      - S nh năm 1969 

   n án: Không có.     n sự: Không có. 

B  cáo b  b t g ữ từ 25/8/2017 đến ng   29/8/2017 chu ển tạm g am, Ng   

02/10/2017 đư c tha  đ   b ện pháp tạm g am b ng b ện pháp cho bảo l nh. B  cáo 

có m t tạ  ph  n tòa. 

Người bị hại: 

                      Anh:   o ng Văn     -s nh năm 1990 

Trú tạ : xóm 7, x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

                       B :    Phạm  h  M        -s nh năm 1962 

Trú tạ : thôn  , x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

                     Anh:  Lê Quang H      -s nh năm 1970 

Trú tạ : độ  8, x  N, hu ện N, tỉnh Nam Đ nh. 

( nh T   ng m t  bà  , anh H    m t tại phiên t  ) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các t   l ệu có trong hồ sơ vụ án v  quá trình xét h  , tranh luận tạ  ph  n 

tòa, nộ  dung vụ án đư c tóm t t như sau: Khoảng 20 g    0 phút ng   13/6/2017 

 r ệu  o ng   d ng xe mô tô  xc ter BKS 16P5-016  c a   chở  r ệu  ả    v  

 r ệu Văn   đ  lang thang tr n trục đư ng  uốc lộ 21 hướng Nam Đ nh –      . 

Kh  đ   ua đ a phận thôn  , x    thì   phát h ện ch ếc xe mô tô  ave BKS 18B1-

58180 c a anh  o ng Văn   đang dựng trước cửa nh  anh  ống Văn    hông có a  

trông coi nên nả  s nh ý đ nh trộm c p. A chỉ ta  v  ch ếc xe v  bảo   quay lạ  l   

xe.   đồng ý v   ua  xe lạ . A xuống xe mang theo vam phá  hóa có s n đến g n 

ch ếc xe má  c a anh   nhưng s  b  phát h ện n n  ua  lạ  bảo  r ệu  o ng   v  

 r ệu Văn   lên xe đ  t ếp.  r n đư ng  r ệu  o ng   v   r ệu Văn   c   nhau v  

v ệc  r ệu Văn   còn n  t  n  r ệu  o ng  .  r ệu  ả    bảo  r ệu  o ng   v  

 r ệu Văn    ua  lạ  l   ch ếc xe vừa n   đem bán ch a nhau.  r ệu  o ng   v  
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 r ệu Văn   đồng ý. A xuống xe  uan sát rồ  bảo  r ệu văn   đ  mua   ch ếc  hẩu 

trang để sử dụng tránh b  phát h ện. A đeo  hẩu trang v  l   m  lư   tra  c a  r ệu 

Văn   độ   rồ  t ến g n đến xe má  anh  .  r ệu  o ng   ngồ  s n tạ  v  tr  c m lá , 

n  má  c   số 1 xe c a  r ệu  o ng   c ng đ    .   l   xe c a anh   rồ  phóng 

thật nhanh v  hướng Nam Đ nh. Tr ệu Văn   chở  r ệu  o ng   chạ  theo sau. 

 r n đư ng đ    l   đ ện thoạ  N K   có số thu  bao 0987   226 gọ  cho    Đ c 

    b ệt danh l     ở  đư ng  , phư ng  ,  P N l  ngư      uen b ết  hoảng 1 năm 

na  nó  l    l   trộm đư c ch ếc xe mô tô muốn bán. H đồng ý mua g á   tr ệu 

đồng. A c ng  r ệu  o ng  ,  r ệu Văn   đ  l n ch  Q,  P N gọ    ra l   xe thì   

bảo c  đ   có đ n em ra l  .  r ệu  o ng   l   c  l  trong cốp xe c a mình đưa 

cho   v   r ệu Văn   tháo b ển    ểm soát xe v t xuống sông,   sa   r ệu  o ng   

đ  mua xăng v  đ  v o xe vừa l   trộm vì hết xăng. Khoảng 5 phút sau có 01 thanh 

n  n ra nhận xe,   h n   đến phố  , TP N để l   t  n.  ,  r ệu  o ng  ,  r ệu Văn 

  đến phố   l   t  n,   đưa cho   2.500.000 đ vì trừ t  n   còn n    1.500.000 đ. 

 n ch a cho  hương 800.000 đ,  rung 900.000 đ còn lạ   n hưởng. Sau đó   v  

 r ệu văn   b t tax  v  N,  r ệu  o ng   ở lạ  Nam Đ nh. Khoảng 8 g   ng   

14/7/2017 anh  ống  uân   v   ống  hanh P ở x    đến nh   r ệu  o ng   h   v  

ch ếc xe anh   b  m t thì  r ệu  o ng   nó   hông b ết.  a  anh đến nh    cho   

xem đoạn cl p camera an n nh nh  ông Đ ng Ngọc D g n nh  anh   gh  lạ  hình 

ảnh   l   trộm xe c a anh   v    u c u   mang xe v  trả anh  .   đến g p  r ệu 

 o ng   rồ  đ ện cho   x n chuộc lạ  xe. H đồng ý v  h n l n  hu vực ga Nam 

Đ nh nhận xe. A v   r ệu  o ng   ra nh   r ệu Văn   l   1.000.000 đ rồ  cả   t n 

l n Nam Đ nh nhận xe do ngư   thanh n  n hôm tr ơc đưa cho,   nhận xe v  

trước.  r ệu  o ng   v   r ệu Văn    v  sau tìm b ển   ểm soát xe nhưng  hông 

th  .   ả 3 tên đem xe v  g ao cho anh   để anh   g ao cho anh  . Sau đó anh   

trình báo  ông an hu ện Nam Trực.   ả   t n b  trốn.  ông an hu ện phả  tru  n  

đến 09/7/2017 b t đư c  r ệu  ả  A,  r ệu  o ng T ra đ u thú c ng ng   còn 

 r ệu Văn T b  b t ng   25/8/2017. 

Ngo   ra  r ệu  ả    v   r ệu  o ng   còn c ng nhau thực h ện ha  vụ trộm c p 

xe mô tô tạ  hu ện N cụ thể l : 

Vụ th  nh t: Khoảng 8 g   ng   5/02/2017   r    đ  trộm c p xe máy. T đ  

d ng xe mô tô  ave BKS 18K1 -17 98 chở   đến b   đ  rác thôn  , x  N th   xe 

mô tô Wave m u đen BKS 18K1 – 0002  c a b  Phạm  h  M đang dựng tr n đ  

l m c  lạc,   bảo   dừng xe lạ  rồ    xuống l   vam tự chế mang theo ngư   phá   

khóa đ ện n  má  l n đò B , phư ng  , th nh phố N bán cho    Văn    .000.000 

đ.   ch a cho   1.500.000 đ còn   hưởng 1.500.000 đ.  

Vụ th  ha : Khoảng 15 g   ng   16/02/2017 T đ  xe mô tô BKS 18K1-17 98 

chở   đ  N v ,  h  đ   ua cánh đồng thôn N, x  Đ thì   phát h ện có ch ếc xe mô tô 

Wave m u đen bạc BKS 18 1- 188.56 c a anh    Quang   đang dựng cách đư ng 

 90    hoảng 50 mét để phun thuốc trừ sâu.   bảo   đ  u  h ển xe đến g n cho   

l   trộm xe bán l   t  n t  u s  . T đồng ý v  chở   đến g n xe c a anh  , A xuống 
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xe d ng vam tự chế phá    hóa đ ện rồ   ua  đ u xe l n Nam Đ nh bán cho    Văn 

   .500.000 đ,   ch a cho   1.750.000 đ còn   hưởng 1.750.000 đ. 

Theo bản  ết luận đ nh g á t   sản số 19/K ĐG ng   16/6/2017 c a  ộ  đồng 

đ nh g á t   sản hu ện Nam  rực  ết luận: ch ếc xe c a anh   tr  g á 13.500.000 đ. 

 h ếc xe c a ch  M v  anh   chưa thu hồ  đư c n n phả  đ nh g á  ua hồ sơ, theo 

bản  ết luận đ nh g á t   sản số 26/K ĐG ng   20/8/2017 c a  ộ  đồng đ nh g á t   

sản hu ện Nam  rực thì ch ếc xe má  c a ch  M mua từ tháng 01/2011 đ   ua sử 

dụng g á tạ  th   đ ểm xả  ra vụ v ệc tương đương  .100.000 đ.  heo bản  ết luận 

đ nh g á t   sản số 27/K ĐG ng   20/8/2017 ch ếc xe c a anh    ua sử dụng mua 

từ tháng 6/201  tr  g á th   đ ểm xả  ra vụ v ệc tương đương tr n th  trư ng l  

8.500.000 đ. 

G a đình   v    đ  bồ  thư ng cho anh   8.500.000 đ v  ch  M  .100.000 đ, 

 hông a    u c u gì th m. 

 h ếc xe mô tô  amaha  xc ter BKS 16P5-016  c a   còn l  n  uan đến vụ án 

 ông an hu ện  rực N nh đang đ  u tra n n  ông an hu ện Nam  rực đ  g ao cho 

 ông an hu ện  rực N nh.  h ếc xe mô tô  ave BKS 18K1-17 98  ua xác m nh 

ch  xe l  b  V   h      m  c a   , b  đ  bán cho một ngư    hông  uen b ết ở 

hu ện  rực N nh tháng  /2017 n n cơ  uan đ  u tra tách ra g ả   u ết sau.  h ếc 

đ ện thoạ  N K   thu  bao 098744 226 m    d ng g ao d ch vớ    trong  uá trình 

b  trốn  n đánh m t  hông thu hồ  đư c. 

Trong  uá trình đ  u tra   v   r ệu  o ng   còn  ha  nhận 5 l n trộm c p tạ  

hu ện  rực N nh v  01 l n trộm c p tạ  th nh phố Nam Đ nh .  ông an hu ện Nam 

 rực đ  thông báo cho  ông an hu ện  rực N nh v   ông an th nh phố Nam Đ nh 

đ  u tra theo thẩm  u  n. Đố  vớ     Văn   chưa đ  căn c  ch ng m nh phạm tộ  

cơ  uan đ  u tra tách ra t ếp tục l m r  sau. 

Cáo trạng số 60/CT-VKS  ngày 04/10/2017 c a V ện   ểm sát nhân dân hu ện 

Nam  rực, tỉnh Nam Đ nh tru  tố các b  cáo  r ệu  ả   ,  r ệu  o ng  ,  r ệu 

Văn   v  tộ   rộm c p t   sản theo  hoản 1 đ  u 1 8 Bộ luật  ình sự.  

 ạ  ph  n to , K ểm sát v  n g ữ ngu  n  uan đ ểm tru  tố như bản cáo trạng v  

đ  ngh  tuyên bố  r ệu  ả   ,  r ệu  o ng   v   r ệu Văn   phạm tộ   rộm c p t   

sản. Áp dụng  hoản 1 đ  u 1 8; đ ểm b, đ ểm p  hoản 1 đ  u  6; đ ểm g  hoản 1 

đ  u 48  Bộ luật  ình sự xử phạt  r ệu  ả     từ 24 tháng đến 30 tháng tù  xử phạt 

 r ệu  o ng   từ 18 tháng t  đến 24 tháng tù. Áp dụng  hoản 1 đ  u 1 8  đ ểm b, 

đ ểm p, đ ểm h  hoản 1 đ  u  6  đ  u 60 Bộ luật  ình sự xử phạt  r ệu Văn    từ12 

tháng đến 15 tháng t  nhưng cho hưởng án treo  th   g an thử thách g p đô .   

 rong  uá trình đ  u tra v  tạ  ph  n tòa K ểm sát v  n, các b  cáo, b  hạ   hông 

a  có ý   ến gì th m đố  vớ   u ết đ nh tru  tố c a V ện   ểm sát.  ác b  cáo đ  

ngh   ộ  đồng xét xử g ảm nh  hình phạt cho các b  cáo vì các b  cáo đ  nhận th c 

r  sa  phạm v  t  ra ân hận vớ  v ệc l m c a mình. B  M, anh H xin giảm nh  cho 

 r ệu  o ng   vì con còn nh . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 r n  cơ sở nộ  dung vụ án, căn c  v o các ch ng c  v  t   l ệu đ  đư c thẩm 

tra , xét h  , tranh luận tạ  ph  n to ,  ộ  đồng xét xử nhận th   như sau: 

[1] V  h nh v ,  u ết đ nh tố tụng c a  ơ  uan đ  u tra  ông an hu ện Nam 

 rực, Đ  u tra v  n, V ện   ểm sát nhân dân hu ện Nam  rực, K ểm sát v  n trong 

 uá trình đ  u tra , tru  tố đ  thực h ện đúng v  thẩm  u  n,trình tự, th  tục  u  

đ nh c a Bộ luật  ố tụng hình sự. Quá trình đ  u tra v  tạ  ph  n tòa các b  cáo, b  

hạ   hông có ngư   n o có ý   ến  h ếu nạ  v  h nh v ,  u ết đ nh c a  ơ  uan t ến 

h nh tố tụng, ngư   t ến h nh tố tụng. Do đó các h nh v ,  u ết đ nh c a  ơ  uan 

t ến h nh tố tụng v  ngư   t ến h nh tố tụng đ  thực h ện đ u h p pháp. 

[2]  ạ  ph  n to  các b  cáo đ   ha  nhận to n bộ h nh v  phạm tộ  c a mình, l   

 ha  c a các b  cáo tạ  ph  n to  l  ho n to n ph  h p vớ  các ch ng c   hác như: 

     ha  c a b  hạ   o ng Văn  ,    Quang  , Phạm  h  M, ngư   l m ch ng 

 ống  uân  ,  ống  hanh P. Kết luận đ nh g á t   sản số 19/K ĐG ngày 

16/6/2017,  ết luận đ nh g á t   sản số 26/K ĐG, số 27/K ĐG ng   20/8/2017 c a 

 ộ  đồng đ nh g á t   sản hu ện Nam  rực.  ừ các ch ng c  tr n đ  đ  căn c   ết 

luận:  hoảng 20 g    0 phút  ngày 13/6/2017  r ệu  ả   ,  r ệu  o ng  ,  r ệu 

Văn T đ  có h nh v  trộm c p ch ếc xe mô tô  are BKS 18B1-58180 c a anh 

 o ng văn   đang dựng trước cửa nh  anh  ống Văn T . Ngo   ra  r ệu  ả    v  

 r ệu  o ng   còn trộm c p xe mô tô  ave m u đen BKS 18K1 – 0002  c a b  

Phạm  h  M  hoảng 8 g   ng   5/02/2017, trộm c p xe mô tô  ave m u đen bạc 

BKS 18 1- 188.56 c a anh    Quang   v o hồ  15 g   ng   16/02/2017. Các b  

cáo b  V ện   ểm sát nhân dân hu ện Nam  rực tru  tố v  tộ   rộm c p t   sản theo 

 hoản 1 đ  u 1 8 Bộ luật  ình sự là hoàn toàn chính xác .   nh v  phạm tộ  c a 

các b  cáo đ  xâm hạ  tớ   u  n sở hữu t   sản c a công dân đang đư c luật pháp 

bảo vệ, gâ  m t trật tự tr  an tạ  đ a phương.  

       [3]  rong cả ba l n trộm c p đ u do  r ệu  ả    l  ngư    hở  xướng đ  trộm 

c p, trực t ếp phá  hóa l   xe n n xếp va  trò số 1,  r ệu  o ng   xếp va  trò số 2 

v   r ệu Văn    chỉ tham g a 01 vụ xếp va  trò số 3. 

 [4] V  tình t ết tăng n ng, g ảm nh  trách nh ệm hình sự c a các b  cáo: tạ   ơ 

 uan Đ  u tra c ng như tạ  ph  n to  các b  cáo có thá  độ  ha  báo th nh  hẩn  các 

b  cáo tự ngu ện chuộc xe v  trả lạ  cho anh  . Do vậy các b  cáo đư c hưởng tình 

t ết g ảm nh  đư c  u  đ nh tạ  đ ểm b, đ ểm p  hoản 1 Đ  u  6 Bộ luật  ình sự. 

   ng b  cáo  r ệu Văn T  phạm tộ  l n đ u v  thuộc trư ng h p  t ngh  m trọng 

đư c hưởng th m tình t ết g ảm nh  theo đ ểm h  hoản 1 Đ  u  6 Bộ luật hình sự. 

G a đình  r ệu  ả    v   r ệu  o ng   đ  bồ  thư ng cho anh   v  b  M n n ha  

b  cáo n   đư c hưởng tình t ết g ảm nh  theo  hoản 2 đ  u  6 Bộ luật  ình sự. V  

tình t ết tăng n ng:  r ệu  ả    phạm tộ  nh  u l n   r ệu  o ng   có t  n án ng   

15/ /2017 b    ND tỉnh Nam Đ nh xử phạt 9 tháng t  v  tộ   ố ý gâ  thương t ch 

chưa đư c xóa án t ch, b  cáo phạm tộ  nh  u l n n n cả ha  b  cáo n   phả  ch u 

tình t ết tăng n ng theo  u  đ nh đ ểm g  hoản 1 đ  u  8 Bộ luật  ình sự. 
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 Qua đánh g á t nh ch t m c độ ngh  m trọng c a h nh v , các tình t ết tăng 

n ng g ảm nh  trách nh ệm hình sự c ng như nhân thân c a các b  cáo.  ộ  đồng 

xét xử th   c ng c n xử phạt t  vớ  m c án ngh  m  h c, cách ly các b  cáo  r ệu 

 ả    v   r ệu  o ng    h   x  hộ  một th   g an để các b  cáo cả  tạo mình th nh 

công dân có  ch cho x  hộ . Đố  vớ   r ệu Văn   chỉ c n phạt t  cho hưởng án treo 

g ao cho ch nh  u  n đ a phương theo d  ,  uản lý, g ám sát c ng l  th a đáng.   

     [5] Trách nh ệm dân sự  hông đ t ra vì: anh T đ  nhận lạ  ch ếc xe mô tô, ch  

M, anh H đ  nhận t  n bồ  thư ng xe mô tô b  m t và không yêu c u bồ  thư ng gì 

thêm. 

Các b  cáo phả  ch u án ph  hình sự sơ thẩm theo  u  đ nh c a pháp luật. 

Các b  cáo, những ngư   b  hạ  có  u  n  háng cáo theo  u  đ nh c a pháp luật. 

      Vì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

     1.   u  n bố các b  cáo  r ệu  ả   ,  r ệu  o ng  ,  r ệu Văn   phạm tộ   rộm 

c p t   sản. 

     2. Áp dụng  hoản 1 Đ  u 1 8  đ ểm b, đ ểm p  hoản 1,  hoản 2 Đ  u  6  đ ểm g 

 hoản 1 đ  u 48 Bộ luật  ình sự: 

-  ử phạt b  cáo  r ệu  ả    24 tháng tù.  h   hạn t  t nh từ ng   09/7/2017. 

-  ử phạt b  cáo  r ệu  o ng   18 tháng tù.  h   hạn t  t nh từ ng   09/7/2017. 

         Áp dụng  hoản 1 Đ  u 1 8  đ ểm b, đ ểm p, đ ểm h  hoản 1 Đ  u  6   hoản 

1,  hoản 2 đ  u 60 Bộ luật  ình sự: 

-  ử phạt  r ệu Văn T 9 tháng t  nhưng cho b  cáo đư c hưởng án treo.  h   g an 

thử thách 18 tháng  ể từ ng   tu  n án sơ thẩm. 

- G ao b  cáo  r ệu Văn   cho  BND x  N hu ện N, tỉnh Nam Đ nh g ám sát v  

g áo dục trong th   g an thử thách.  rong trư ng h p b  cáo tha  đ   nơ  cư trú thì 

thực h ện theo  u  đ nh tạ   hoản 1 đ  u 69  uật th  h nh án hình sự. 

     3. Áp dụng Đ  u 99 Bộ luật  ố tụng hình sự Ngh   u ết 326/2016/UBTVQH14   

ngày 30/12/2016 c a Ủ  ban  hư ng vụ Quốc hộ   u  đ nh v  m c thu, mi n, 

giảm, thu, nộp , quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc mỗi b  cáo phả  

nộp 200.000 đồng án ph  hình sự sơ thẩm.  

       Trường hợp bản án đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì các bị  áo    quyền tự nguyện thi hành án ho   bị  ưỡng  hế thi hành 

án  thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

     Báo cho các b  cáo, b  M, anh H có  u  n  háng cáo trong hạn 15 ng    ể từ 

ngày tuyên án. Anh T có  u  n  háng cáo trong hạn 15 ng    ể từ ng   nhận đư c 

bản án. 
 

Nơi nhận:                                                               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Nam Đ nh;                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKSND tỉnh+huyện;                                                                                 ( đ  ký) 
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-Chi cục THADS huyện Nam Trực;                                                         

-Công an huyện Nam Trực; 

-UBND xã N;                                                                      
-Các b  cáo, ngư i b  hại v ng m t; 

- ưu  S+VP.                                                                                      Phạm Ngọc Quỳnh 

                                                                               


